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1.   DẪN NHẬP

Hiện nay, hiện tượng toàn cầu hóa được cổ vỏ qua các thỏa hiệp thương mại tự do (FTA). Theo IMF, tổng số thương mại quốc tế tăng từ 30,5 tỉ Mỹ kim trong 1950-52 lên 6.191,7 tỉ Mỹ kim trong 2000-02; riêng ngành thương mại nông nghiệp tăng từ 11,7 tỉ lên 487 tỉ Mỹ kim trong cùng thời gian trên (Paiva, 2005). Nhiều nước công nghiệp giàu có cổ động mạnh mẽ khuynh hướng toàn cầu hóa, nhưng họ không muốn cắt giảm các chương trình bao cấp to lớn dành cho các hoạt động nông nghiệp. Điều này đã gây nhiều khó khăn và bất lợi cho các nước đang phát triển thi hành thỏa hiệp WTO, chủ yếu về xuất khẩu hàng hóa của mình và nhập khẩu các hàng hóa nông nghiệp từ các nước tiến bộ. Đồng thời hiện tượng này cũng tạo nên sự cách biệt giàu nghèo trên thế giới càng lúc gia tăng, nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ và kịp lúc của các nước liên hệ và quốc tế (WTO). 

Theo tiến trình phát triển trên thế giới, sự đóng góp của ngành nông nghiệp vào nền kinh tế quốc gia giảm dần khi nền kinh tế trong nước lớn mạnh, nhưng không kém quan trọng về mặt an ninh và xã hội. Từ năm 1965 đến 2004, đóng góp của nông nghiệp vào GDP của Trung Quốc giảm từ 37,9% xuống 13,1%, Ấn Độ từ 44,9% xuống 21,1%, Indonesia từ 56% xuống 15,4%, Malaysia từ 28,8% xuống 9,5%, Đại Hàn từ 39,4% xuống 3,7%, Philippines từ 25,9% xuống 13,7%, Thái Lan từ 31,9% xuống 10,1% và Brazil từ 18,7% xuống 10,4%. Riêng nước Mỹ từ 1974 đến 2004 giảm từ 4,3% xuống dưới 1% và Việt Nam từ 1985 đến 2006 giảm từ 40,2% xuống 20,4% (WRI, 2007 và Tổng cục Thống kê, 2006). 

Một điều hiển nhiên là ngành nông nghiệp thường mang lợi tức đến nông dân kém hơn ngành công nghiệp, du lịch và dịch vụ; nhưng cung cấp quan trọng nguồn thực phẩm, lợi tức, việc làm và nguồn đầu tư cho đa số quần chúng nông thôn. Vì thế, các nước phát triển phải có chính sách hỗ trợ nông nghiệp to lớn để giúp nông dân có lợi tức hàng năm cao và san bằng giai cấp xã hội. Trong khi các nước đang phát triển không có đủ khả năng tài chánh để làm như vậy đến nơi đến chốn; cho nên thành phần nông dân của họ luôn có đời sống thấp kém hơn thành thị. Thách thức lớn nhứt cho các nước này là làm sao tăng năng suất, lợi tức và sự bền vững cho ngành nông nghiệp để góp phần hữu hiệu cho nền kinh tế quốc gia, giảm thiểu nghèo khó, bảo đảm an ninh lương thực căn bản, đời sống lành mạnh và sử dụng lâu dài nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vấn đề bao cấp nông nghiệp không công bình đã tạo ra sự chênh lệch giàu nghèo giữa các nước trên thế giới cũng như trong nước ngày càng lớn thêm.

2.   VAI TRÒ NÔNG NGHIỆP TRONG THẾ KỶ 21

Từ buổi sơ khai, nền nông nghiệp đã giúp cho nhân loại không còn sinh sống theo lề lối du mục, có cơ hội định cư lâu dài trên đất cao, thung lũng, đồng bằng ven sông biển, tạo nên các nền văn hóa đặc thù của nhiều dân tộc. Sự thịnh vượng của nông nghiệp kéo dài hàng ngàn năm, chỉ bị cạnh tranh khi nền công nghiệp bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ 18. Đầu thế kỷ 20, tầm quan trọng kinh tế của nông nghiệp bị sút giảm dần và bị lấn áp không ngừng từ giữa thế kỷ 20 đến nay. Cuộc khủng hoảng lương thực thế giới hiện nay, một phần do hậu quả nêu trên, đang đánh thức lương tâm con người và những quốc gia do chánh sách nhà nước đã quên lãng sự đóng góp quan trọng của ngành này vào đời sống xã hội. Với thời gian, vai trò của nền nông nghiệp đã tiến hóa đáng kể trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội đất nước; do đó, cần xác định lại cho đúng vị trí của ngành này tương quan với các vấn đề nhạy cảm về an ninh lương thực, phát triển kinh tế quốc gia và đời sống nông dân của các nước đang phát triển trong thời hội nhập thế giới. 

Về an ninh lương thực, vai trò của nền nông nghiệp thế giới trong thế kỷ 21 không còn giống như thế kỷ trước, hoặc khác xa hơn với những thế kỷ trước kia; nhưng tư duy của nhiều nhà làm kế hoạch tại các nước đang phát triển vẫn chưa thay đổi nhiều để bắt kịp đà tiến hóa này. Chẳng hạn, họ vẫn giữ quan niệm đã có từ lâu về một nền nông nghiệp luôn đóng góp vai trò tối quan trọng trong chính sách an ninh lương thực quốc gia. Thật ra, vấn đề an ninh lương thực không chỉ là vấn đề sản xuất thật nhiều và đầy đủ nhằm thỏa mãn nhu cầu trong nước, mà theo kinh nghiệm phần lớn do ở khâu quy hoạch, tổ chức và phân phối quốc gia. Trong các cuộc khủng hoảng lương thực thế giới đã qua và hiện tại chứng minh điều đó. Trong tháng 3-5/2008 vừa qua, Việt Nam, Pakistan, Mỹ (Cali) và Ai Cập là những nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, nhưng vẫn có những cơn sốt ảo địa phương về giá cả, thiếu lương thực, mặc dù các nước này vẫn còn gạo đầy ấp kho dự trữ. Năm 1945, nạn đói lớn xảy ra ở Miền Bắc trong khi thực dân Pháp lo dự trữ gạo cho chiến lược sắp tới, dùng lúa gạo thay thế than đá chạy nhà máy điện và sản xuất rượu thay để thế xăng ở Miền Nam. Năm 1974, tiếp theo cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, gần 1,5 triệu dân Bangladesh thiệt mạng vì nạn đói do sự phân phối thực phẩm không hữu hiệu và nạn đầu cơ hoành hành trong nước này. Do đó, vấn đề phân phối thực phẩm và quản lý thị trường là nguyên nhân cơ bản của các cuộc khủng hoảng lương thực, bên cạnh vấn đề sản xuất địa phương. Trong khi đó, nhiều nước công nghiệp sản xuất lúa gạo ít hơn nhu cầu nội địa như Liên Âu, Malaysia, Nhựt Bổn, Đại Hàn, Brazil… vẫn có đủ lúa gạo tồn kho cho an ninh lương thực quốc gia và không thấy xuất hiện hiện tượng cơn sốt ảo xảy ra trong cuộc khủng hoảng lương thực thế giới hiện nay.

Tại Việt Nam, sự phát triển kinh tế quốc gia không còn ở nông thôn, do đó tầm quan trọng của ngành này giảm dần. Như đã nêu trên, tỉ trọng nông nghiệp đóng góp vào tổng sản lượng quốc gia đã giảm từ 40,2% trong 1984 xuống 20,4% trong 2006. Cho nên, nếu vẫn muốn ngành này giữ vai trò quan trọng trong an ninh lương thực, cần phải có lối suy nghĩ và tầm nhìn mới đối với nền nông nghiệp để tránh những thiệt thòi cho các vùng đất thích hợp cho sản xuất trong nước. Trên thế giới, trong điều kiện bình thường không có nước nông nghiệp nào hoặc vùng nông nghiệp nào giàu mạnh. Thái Lan xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới trong hơn 70 năm qua, nhưng nông dân trồng lúa vẫn còn tương đối nghèo khó. Trong những năm gần đây, Việt Nam xuất khẩu nhiều thủy sản, gạo và cây công nghiệp, thu hoạch ngoại tệ hàng tỉ Mỹ kim mỗi năm; nhưng nông dân liên hệ không được hưởng lợi ích tương xứng.

Nông dân giàu nghèo không hẳn do khả năng sản xuất nông sản của người sản xuất, mà phần lớn trên thực tế do các chánh sách hỗ trợ quốc gia. Thật vậy, nông dân của các nước công nghiệp đều giàu có, với mức sống tương đương hoặc hơn các thành phần khác ở đô thị, vì họ nhận hỗ trợ to lớn từ chính phủ qua nhiều hình thức khác nhau cho các vụ sản xuất và ngay cả khâu xuất khẩu. Nếu vì lý do nào đó sự hỗ trợ cho nông dân không còn ở mức độ ngày nay, nền nông nghiệp của họ sẽ suy giảm mau lẹ do giá thành quá cao, không có khả năng cạnh tranh với các nước đang phát triển, dù trình độ kỹ thuật, khả năng quản lý sản xuất rất cao. Nhựt Bổn tài trợ giá lúa gạo gấp 5-8 lần giá thị trường quốc tế để thúc đẩy nông dân sản xuất nhiều gạo để đáp ứng nhu cầu trong nước. Trong năm 2000, tổng số tiền bao cấp cho nông nghiệp tại Nhựt chiếm 1,4% GDP, khi ngành này chỉ góp vào 1,2% GPD. Cũng vậy, gần đây nước Mỹ đã chi hàng năm độ 16 tỉ Mỹ kim, theo báo cáo chính thức, để tài trợ cho nền nông nghiệp đắt đỏ nước này. Trong 1999-2000, Mỹ đã chi 1,3 tỉ hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu ngành lúa gạo, khi trị giá tổng sản lượng lúa gạo sản xuất trong thời gian này là 1,2 tỉ Mỹ kim. Trong khi đó, tại các nước đang phát triển, đa số nông dân vẫn còn sống nghèo khó so với người thành thị, chỉ vì họ không nhận được sự hỗ trợ và phân phối lợi tức tương xứng của nhà nước. Trình độ sản xuất nông nghiệp của họ có thể so sánh với các nước tiến bộ, chủ yếu ngành sản xuất lúa gạo, rau hoa quả, chăn nuôi, đánh bắt cá, cho dù đất nước họ thuộc vùng nhiệt đới kém ưu thế về khí hậu so với các nước phát triển ở vùng ôn đới.

Do đó, trong kỷ nguyên công nghiệp hóa, nghề nông nghiệp không thể làm cho người sản xuất ở nông thôn giàu mạnh tại các nước đang phát triển, vì thiếu chính sách hỗ trợ hữu hiệu của nhà nước. Đó là chưa nói đến các khó khăn và nhiều nghịch lý thường chứng kiến ở nông dân các nước nghèo: (1) nhiều nông dân không đủ đất đai canh tác, thiếu vốn liếng để sản xuất và áp dụng kỹ thuật tiến bộ, (2) giá cả thành phẩm luôn bị động bất kể giá thành cao (như lúa gạo, hoa quả, thủy sản), (3) vai trò nông dân trong xã hội còn bị xem nhẹ so với các nước tiền tiến, và (4) chính sách nông nghiệp còn bất cập, kỳ thị (thời gian cho thuê đất công nghiệp đến 50 năm, trong khi lúa gạo và hoa màu hàng niên chỉ 20 năm; đến nay chưa có đủ phân bón, thuốc sát trùng… trong một xứ có truyền thống nông nghiệp lâu đời!).

Phi nông bất ổn? Nhiều người còn nghĩ rằng chỉ có nông nghiệp mới giúp sự phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đây là quan niệm xưa của những thế kỷ trước khi ngành nông nghiệp còn đóng vai trò tối quan trọng trong nhiều quốc gia, nhứt là vào thời kỳ nhứt nông nhì sĩ. Cho dù nền nông nghiệp vẫn vững bền hàng thế kỷ, đời sống của nông dân không còn mãi thịnh vượng với thời gian; trái lại trong nhiều thập niên qua cuộc sống họ xuống cấp dần cho đến mức nghèo khó hiện nay so với các ngành nghề khác tại các nước đang phát triển. Trong khi đó, khâu công nghiệp hóa tiến mạnh và chiếm lĩnh ưu thế vai trò phát triển kinh tế quốc gia, nền nông nghiệp cổ truyền vô tình bị quên lãng trong các chính sách phát triển quốc gia. Chỉ có sự bền vững của chính bản thân nền nông nghiệp là đáng chú ý tới trong các chính sách phát triển nông nghiệp để tránh ô nhiểm môi trường, xói mòn di truyền và bảo tồn văn hóa bản xứ.

Vì vậy, tại một nước đang phát triển, hơn lúc nào hết đất nước cần có những tư duy mới về sự tiến hóa và phát triển nông nghiệp quốc gia trong điều kiện toàn cầu hóa, thay đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực và năng lượng thế giới, đặc biệt tại các quốc gia còn thiên nhiều về nông nghiệp, với mục đích xóa đói giảm nghèo ở nông thôn vùng xa, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, và tạo cơ hội cho sự phát triển kinh tế xã hội đồng đều cả nước, như đang thấy tại các nước phát triển. 

3.   VẤN ĐỀ TOÀN CẦU HÓA

Các nước công nghệ luôn cổ võ khuynh hướng toàn cau hóa với mục đích tiên khởi mở rộng thương mại quốc tế nhờ giảm bớt tổn phí giao dịch và giảm bớt hàng rào ngăn cấm vận chuyển vốn liếng và sản phẩm từ nươc này qua nước khác hoặc từ vùng này qua vùng khác. Khuynh hướng này sẽ làm tăng liên đới kinh tế thế giới, vận chuyển giao dịch nhanh, tăng gia vốn liếng di động và quốc tế hóa sản xuất, được tổ chức bởi các công ty đa hệ lớn trên thế giới. Qui trình này giúp tạo ra cạnh tranh thị trường, tăng gia lợi tức cho đau tư và phục vụ giới tiêu thụ với giá rẻ; nhưng cũng gây ra lo ngại ve sự độc quyen của một nhóm người trong nước hoặc một số nước giàu mạnh, phá vỡ các di sản văn hóa, cổ truyền đã ung đúc trong nhiều thế kỷ qua, và cuối cùng lệ thuộc kinh tế, văn hóa và xã hội vào một ít quốc gia ưu thế và các công ty, tổ hợp khổng lo. Ve nông nghiệp, tăng gia nhanh giao dịch các sản phẩm, có thể gây ra dịch sâu bệnh lan tràn trên thế giới (FAO, 2002).  

Khuynh hướng toàn cau hiện nay không phải là một hiện tướng mới mẻ, mà đã xuất hiện lan đau tiên vào bán thế kỷ 19, nhờ phát minh phương tiện vận tải và công nghệ truyền thông. Nhờ đó, giao dịch thương mại bằng hàng hải từ lục địa này đến lục địa khác mau chóng, chuyển vận hàng hóa bằng xe lửa trong nước hoặc xuyên lục địa (Âu Châu), và công cuộc di cư bộc phát đến Thế Giới Mới, Úc Châu. Sau Thế Chiến I (1914-18), các nước trở lại các biện pháp bảo vệ biên giới của mình. Luồng thứ hai của toàn cau hóa xuất hiện từ 1945 đến 1980, với sự tham dự hạn chế ve quốc gia và cả hàng hóa. Đến 1980, hàng rào thuế quan giữa các nước công nghệ được tháo gở rất nhieu, nhưng vẫn còn ngăn cấm các nước đang phát triển xuất khẩu các mặt hàng hóa có thể cạnh tranh với họ. Vì thế, giao dịch thương mại thế giới không đồng đeu, các nước tiến bộ càng thêm giàu mạnh trong khi các nươc chậm tiến gặp nhieu khó khăn trong giải quyết thị trường cho những sản phẩm nông nghiệp, ít lợi nhuận, và phải nhập khẩu các sản phẩm công nghệ đắt tien. Đợt toàn cau hóa hiện nay đã bắt đầu trong hai thập niên cuối của thế kỷ XX, tạo nên làn sóng di cư và vận chuyển vốn thế giới. Tuy nhiên, trong đợt này, nhieu nước đang phát triển tham gia, mà cũng nhieu nước, chủ yếu châu Phi cận Sahara, chưa hưởng được lợi ích, còn tạo nên khoảng cách lớn hơn giữa các nước giàu và nghèo. Các nước Đông Á đã gặt được nhieu kết quả nhờ nhân công doi dào và rẻ. Các nước châu Mỹ La Tinh và Bắc Phi, Trung Đông hội nhập khá dễ dàng. Giao dịch quốc tế của các nước đang phát triển hau hết là xuất khẩu các hàng chế tạo và gan đây là các dịch vụ (World Bank, 2001).

Cho nên, sản xuất nông nghiệp ben vững đòi hỏi những cải tiến ráo riết ve hiệu năng sản xuất và các dịch vụ liên hệ. Trong một môi trường mậu dịch quốc tế mới, với sức cạnh tranh mãnh liệt, các nước đang phát triển phải đối phó với các thử thách gay go trong chiến dịch rầm rộ hiện nay ve tự do thương mại và toàn cau hóa để thu đạt những lợi ích kết hợp với sử dụng tài nguyên hữu hiệu. Trong khi một số quốc gia tiến bộ như Nhựt Bổn, Đại Hàn, Mỹ, Châu Âu đang phải đối diện với tình trạng khó xử về mở cửa biên giới cho nhập cảng tự do lúa gạo và một số nông sản khác, đồng thời họ muon bảo ton di sản văn hóa, lợi ích môi trường và mục đích chính trị liên hệ đến hệ thống sản xuất nông nghiệp của họ hiện nay. Sự toàn cau hóa trong nông nghiệp sẽ giúp thị trường thế giới kết hợp nhẹ nhàng, với các lưu chuyển vốn liếng, nguyên liệu, sản phẩm đã biến chế bán phần hoặc toàn phần và dịch vụ cho giới tiêu thụ trên thế giới (FAO, 2002). Khuynh hướng này khuyến khích các nước đang phát triển cải thiện hiệu năng và năng suất trong khâu nông nghiệp để có thể cạnh tranh, qua trao đổi hội nhập từ bên ngoài các kinh nghiệm quản lý và kỹ thuật mới có hiệu quả cao. Tuy nhiên, tự do thương mại quá độ có thể tạo ra độc quyền kinh doanh của một số nước giàu mạnh; nên can có chính sách thương mại thích ứng để giảm bớt sự chế ngự này, nhưng không phải là biện pháp đóng cửa, tự cô lập.

4.   bao cấp nông nghiệp là mối lo lắng hàng đầu hiện nay CỦA thế giới 

Ở mỗi nước, chính sách bao cấp luôn không trong sáng, được che giấu dưới nhiều hình thức, ngay cả tại các nước công nghiệp giàu có. Chánh sách nông nghiệp ở 30 nước giàu trên thế giới, gọi là OECD, luôn tiếp tục chuyển một số tiền khổng lồ đến các nhà sản xuất để giúp họ tồn tại, đồng thời nâng cao đời sống của người sản xuất bắt kịp dân thành thị, và tạo nên phong cảnh thiên nhiên và không gian an lành cho xã hội. Trong năm 2004, số tiền bao cấp cho nông nghiệp lên đến 279,5 tỉ Mỹ kim (hay 30% tổng lợi tức nông nghiệp), mà trong đó Liên Âu chi 133,4 tỉ (33%) và Mỹ 46,5 tỉ (18%), Nhựt 48,7 tỉ Mỹ kim (56%), Đại Hàn 19,8 tỉ Mỹ kim (63%) và Úc 1,1 tỉ Mỹ kim (4%) (Griswold et al., 2005). Liên Âu cũng giống như Nhựt bênh vực chính sách bao cấp nhằm bảo đảm an ninh lương thực, phòng khi vấn đề nhập khẩu (độ 40% nhu cầu) bị gián đoạn. Những nước ít tiến bộ (LDC), trợ cấp nông nghiệp không đáng kể (Sharma, 2003).

Những nước đang phát triển thường có chương trình bao cấp cho nông nghiệp chỉ độ 10% của tổng số hỗ trợ nông nghiệp nội địa hoặc ít hơn. Theo báo cáo trong 1996, Brazil trợ cấp 3.235 triệu Mỹ kim, Thái Lan 2.616 triệu Mỹ kim, Venezuela 1.450 triệu Mỹ kim, Nam Phi 1.179 triệu Mỹ kim và Colombia 723 triệu Mỹ kim (Centad, 2007). Nông nghiệp là nguồn kinh tế chính của các nước đang phát triển, nên họ đã và đang phản đối chương trình trợ cấp nông nghiệp của các nước giàu mạnh.

5.   CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA

Chương trình hỗ trợ nông nghiệp to lớn đáng chú ý ở các nước như: Liên Âu, Hoa Kỳ và Nhựt Bổn.

5.1.   Liêu Âu (EU) 

Tổ chức Liên Âu đã thiết lập Chính Sách Nông Nghiệp Chung còn gọi là CAP (Common Agricultural Policy) từ đầu thập niên 1960s nhằm bảo vệ biên giới và tạo ra cơ chế bao cấp cho ngành nông nghiệp. Để tránh thiếu thực phẩm, Liên Âu thực hiện chính sách tiến đến tự túc và bảo vệ thị trường nội địa ổn định. CAP bảo trợ nông nghiệp qua ba hình thức: hỗ trợ giá nội địa, bao cấp xuất khẩu và giúp đỡ trực tiếp (cấp tiền) để đền bù lợi tức bị mất mát. Chẳng hạn, mỗi con bò sữa nhận được bao cấp đến 2,70 Mỹ kim mỗi ngày, nghĩa là hơn gấp đôi lương một ngày của một nông dân nghèo. Do đó, Liên Âu sản xuất sữa bột dư thừa nên phải xuất khẩu với giá rẽ, làm ảnh hưởng không ít đến ngành sản xuất sữa bột ở một số nước đang phát triển như Ấn Độ, Jamaica… (Sharma, 2003). Cũng vậy đối với thực phẩm đường. Theo Ngân Hàng Thế Giới, Liên Âu sản xuất dư thừa đường đã làm cho giá thị trường giảm xuống 17%; do đó một số nước sản xuất đường như Mozambique, Cuba đã không thể cạnh tranh được với đường bao cấp của Liên Âu ở các thị trường tiêu thụ trên thế giới (Oxfam, 2002).

5.2.   Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, chánh sách bao cấp nông nghiệp được thực hiện bởi các luật lệ đặt ra kể từ năm 1933 (Agicultural Adjustment Act), nhằm khuyến khích phát triển các nông trại lớn. Từ 1996 đến 2002, số tiền bao cấp trung bình hàng năm độ 16 tỉ Mỹ kim theo báo cáo của chính phủ. Chính sách đó đã làm thay đổi nền nông nghiệp của xứ này một cách rõ rệt. Vào thập niên 1930s, có độ 25% dân số sống về nông nghiệp nhỏ (khoảng 6 triệu nông trại nhỏ). Năm 1997, chỉ còn 2% dân mà đa số có các nông trại lớn (độ 157.000 nông trại lớn chiếm 72% nông nghiệp). Hiện nay, 90% tiền hỗ trợ nông nghiệp đến tay các nông trại lớn nhứt chiếm 25% tổng số nông trại tại nước Mỹ. Chương trình hỗ trợ nông nghiệp của Mỹ đã cấp cho nông dân một số tiền dư thêm và bảo đảm giá sàn hay giá tối thiểu cho nông sản, không kể đến bao cấp xuất khẩu. Các nông sản được bao cấp gồm có ngủ cốc chăn nuôi, lúa mì, lúa gạo, bông vải, thuốc lá, sữa thịt, đậu nành, cây có dầu, đậu phọng, đường, mật, lông cừu, sản phẩm dầu thực vật và các hoa màu khác. Kết quả của chương trình này đã làm cho sản xuất nông phẩm dư thừa, nên giá thức ăn hạ thấp, vì tiền trả cho nông dân luôn cao hơn giá của thị trường tự do. Hiện thời, giới tiêu thụ chi tiền cho thức ăn hàng ngày ít hơn trước kia. Năm 1929, trước khi nông nghiệp được trợ cấp, người Mỹ dành 23,9% lương của họ cho thức ăn, đến 1997 chỉ còn 10,7% mà thôi; nhưng họ phải chi phí nhiều hơn cho các dịch vụ khác như nhà cửa, di chuyển, giải trí… (Wikipedia, 2007).

5.3.   Nhựt Bổn 

Nước này có chương trình bao cấp lớn nhứt thế giới cho nền nông nghiệp của họ. Chẳng hạn, chính phủ mua lúa gạo với giá gấp 7-8 lần cao hơn giá thế giới. Vì thế, mọi người đua nhau sản xuất lúa, nhưng đa số nông dân chỉ là những người thành thị làm nghề nông bán thời gian. Chính sách bao cấp của Nhựt không làm giảm các hộ nông dân nhỏ, ngược lại còn gia tăng thêm. Khi đến xứ Nhựt chúng ta vẫn còn thấy những ruộng lúa nhỏ độ vài trăm m2 và có khi nằm rải rác trong các thung lũng cao, trên đồi núi ở các vùng xa xôi. Gần đây, Nhựt Bổn và Liên Âu vì đất đai nông nghiệp ít, đã cổ võ cho nền nông nghiệp đa năng, có chức vụ bảo tồn văn hóa và môi trường ngoài cung cấp thực phẩm, để bênh vực lập trường bao cấp nông nghiệp của mình. Hiện có khuynh hướng mới ở Nhựt Bổn muốn chính phủ thực hiện chính sách làm hạ giá lúa ngang với giá thế giới và khuyến khích phát triển các nông trại lớn trong nước.

Một nghiên cứu của IMF (Paiva,2005) cho biết những nước giàu có với lợi tức mỗi đầu người lớn hơn 10.000 Mỹ kim mỗi năm có khuynh hướng nhập khẩu hàng hóa nông nghiệp ít hơn mong đợi vì họ kiểm soát các yếu tố quyết định của giao dịch nông sản. Hơn nữa, các nước thuộc NAFTA và Liên Âu còn xuất khẩu nông sản nhiều hơn các nước đang phát triển vì sự hỗ trợ to lớn cho các hoạt động nông trại. Các nước kỹ nghệ lại có khuynh hướng trao đổi các nông sản với nhau do các thỏa hiệp cho hàng rào quan thuế thấp hoặc không thuế, đặc biệt ở các nước Liên Âu. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, nếu bao cấp hoàn toàn bị bãi bỏ ở các nước giàu có, thương mại nông nghiệp sẽ tăng 17% và xuất khẩu nông nghiệp của các nước có lợi tức thấp và trung bình có thể tăng 24%; cho nên, tổng số lợi tức hàng năm của các nước này có thể tăng đến 60 tỉ Mỹ kim hay độ 6% (Centad, 2007).

6.   CUỘC THƯƠNG THUYẾT QUỐC TẾ VỀ BAO CẤP NÔNG NGHIỆP (vòng đàm phán Doha) 

Hiệp Ước Tổng Thể Mậu Dịch và Thuế Khóa còn gọi GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) đã được thiết lập từ năm 1947 nhằm thảo luận các vấn đề trao đổi thế giới, nhưng việc thảo luận chỉ thật sự khởi xướng tại xứ Uruguay, Nam Mỹ từ năm 1986, được gọi là “Vòng Uruguay” và đồng ý chấp thuận vào 1992. Hiệp Ước này được 117 quốc gia ký kết ở Marakette, Ma rốc vào ngày 15-4-1994, với mục đích chính nhằm giảm thiểu bao cấp nội địa, cải thiện thương mại, giảm bớt cạnh tranh xuất khẩu và chấp nhận biện pháp kiểm tra vệ-sinh thảo mộc. Hiệp Ước này nay trở thành Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (World Trade Organization - WTO).

Vào tháng 11 năm 2001, cuộc Họp Bộ Trưởng lần Thứ Tư ở Doha, xứ Qatar (hay Vòng đàm phán Doha) đã chấp thuận cuộc thương thuyết trên một số vấn đề, trong đó có vấn đề nông nghiệp và dịch vụ đã khởi sự từ 2000. Tại Doha, các Bộ Trưởng thương mại cũng chấp thuận những vấn đề khó khăn xảy ra cho các nước đang phát triển trong khi thi hành các thỏa hiệp WTO. Sau đó, vấn đề bao cấp nông nghiệp được các cuộc Họp Bộ Trưởng thảo luận tiếp theo rất gay go ở Cancún (Mexico) trong 2003, Geneva (Thụy Sĩ) trong 2004, và Hồng Kông trong 2005; nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn.

Ba nước Brazil, Trung Quốc và đặc biệt Ấn Độ đã đứng ra đại diện cho thế giới đang phát triển để đòi hỏi các nước giàu có giảm bớt bao cấp trong ngành nông nghiệp để tạo ra thế cạnh tranh công bằng quốc tế; nhưng các nước sau này chống đối mãnh liệt và đòi hỏi các nước đang phát triển có nền kinh tế mới nổi hạ thuế công nghiệp và mở cửa thị trường cho các hàng hóa phi nông nghiệp. Do các bất đồng còn quá lớn, Hội Đồng Khoáng Đại của WTO vào ngày 27-28 tháng 7 năm 2006 đã đồng ý đề nghị của Tổng Giám Đốc Pascal Lamy tạm ngưng cuộc hội nghị đàm phán Doha. Đến ngày 21-8-2008, các Bộ trưởng thương mại của 30 quốc gia lại nhóm họp tại trụ sở WTO để tiếp tục thương lượng về tự do hóa thương mại các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp trong khuôn khổ vòng đàm phán Doha, nhưng họ không đạt kết quả cụ thể. 

Tất cả sự khó khăn nêu lên đã phản ánh sự kiên trì của các nước giàu OECD trong bao cấp nông nghiệp. Vấn đề bao cấp là sự sống còn của nền nông nghiệp tại các nước này, cho nên họ không thể nhượng bộ một cách mau lẹ và hoàn toàn, vì các thế lực chính trị bản xứ hãy còn lớn mạnh. Họ có thể nhượng bộ cho các ngành nông nghiệp không chủ yếu hoặc cắt bớt phần nào bao cấp, nhưng vẫn còn tiếp tục chính sách hỗ trợ trong một thời gian lâu dài, cho đến bao giờ thế lực chính trị của nông dân không còn đáng kể trong nước họ. Hơn nữa, cũng nhờ chính sách hỗ trợ này mà nền nông nghiệp của họ được phát triển liên tục về phương diện kỹ thuật, quản lý và gia tăng hiệu năng cùng chất lượng.

Hiện nay “công thức Thụy Sĩ” về bao cấp nông nghiệp đang được nhiều nước chú ý và thảo luận, trong đó hỗ trợ nội địa giảm xuống đến mức bằng 5% trị giá của tổng sản xuất nông nghiệp cả nước. Mỹ đã hứa sẽ tiến đến công thức này, còn Liên Âu và Nhựt Bổn còn cố bảo vệ bao cấp qua cổ súy giá trị đa năng của nền nông nghiệp. Riêng Liên Âu có đề nghị (còn các hội viên chấp thuận) giảm trả tiền trực tiếp cho nông dân 3% mỗi năm cho đến tổng cộng 20%. Đề nghị này cũng nhằm ấn định trả tiền trực tiếp đến 300.000 euros cho mỗi nông trại!

7.   nông nghiệp TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA 

Trong thời đại toàn cầu hóa, nông dân của các nước công nghiệp như Liên Âu, Mỹ, Nhựt, Đại Hàn… không còn lo ngại thất thu do thay đổi thị trường thế giới vì giá sàn nội địa đã được đảm bảo, và có bảo hiểm vụ mùa khi gặp khí hậu bất thường, qua các chương trình bao cấp khổng lồ của nhà nước. Độ hai phần ba của số ngân khoản bao cấp OECD dành cho sự hỗ trợ giá cả nông phẩm. Ngoài ra, họ còn trợ giúp cả xuất khẩu. Cho nên, nông dân ngày càng giàu thêm. Chính phủ các nước công nghiệp dùng chính sách bao cấp để điều chỉnh diện tích canh tác và mức sản xuất hàng năm cho từng hoa màu, từng khu vực theo ý muốn. 
 Trái lại, tại các nước đang phát triển, nông dân thường bị chi phối nặng nề bởi giá cả thị trường bất ổn do thiên nhiên và con người tạo nên, vì chính phủ thiếu khả năng hỗ trợ và không có mạng lưới an toàn bảo vệ cho ngành nông nghiệp. Cho nên, các điệp khúc “trồng chặt”, “được mùa mất giá thất mùa được giá” thường xảy ra từ năm này đến năm khác tại các vùng sản xuất nông phẩm, nhứt là các loại rau quả. Đó là những hiện tượng đau lòng của người nông dân phải gánh chịu. Nông nghiệp là lợi thế của các nước đang phát triển và công nghiệp là sức mạnh của các nước giàu, nhưng các nông sản của các nước đang phát triển rất khó xâm nhập vào thị trường của các nước sau này so với các công nghiệp phẩm, do hàng rào quan thuế và chính sách nông nghiệp bao cấp của họ. Do đó, nông dân của các nước đang phát triển thường xuyên không thu hoạch lợi tức cao nên luôn có đời sống thấp kém.

Vì vậy, mỗi nước trong khối đang phát triển phải tự tìm kiếm các giải pháp thích đáng để thu hẹp sự bất quân bình xã hội trong nước mình và cần có những biện pháp thích ứng để đối phó giao dịch thương mại với các nước phát triển. Chẳng hạn, nước Mexico có chương trình che chở nền nông nghiệp của họ, gồm cả giá biểu bù đấp cho một số thực phẩm, được nhập khẩu miễn thuế kể từ ngày 1-1-2003 dưới Thỏa Ước Phi Thuế Quan Bắc Mỹ (NAFTA) giữa 3 nước Canada, Mỹ và Mexico. Canada và Mỹ có chương trình bao cấp lớn hơn Mexico gấp bội. Ở châu Á, nước Malaysia đã có những bước đi khá xa để giải quyết cho vấn đề này trong hơn 3 thập niên vừa qua, với phát triển các chương trình cây công nghệ (cao su và dừa dầu) thay vì thực phẩm giá rẻ (lúa gạo, bắp), chính sách tự túc thực phẩm khôn ngoan và gần đây cải tiến trị giá gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp và giới hạn diện tích đất canh tác.


Thật là nghịch lý khi các nước giàu luôn kêu gọi, khuyến khích thế giới nên thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa nhanh chóng, trao đổi thương mại tự do và tuân thủ thỏa hiệp WTO; trong khi họ vẫn khăn khăn bảo vệ chính sách bao cấp nông nghiệp của mình. Với khuynh hướng này, cán cân thuận lợi lại nghiêng lệch về các quốc gia tiến bộ. Cho nên, nhiệm vụ chủ yếu của Tổ Chức WTO là cố gắng làm giảm thiểu các nghịch lý đó, nhưng WTO cũng thường bị thao túng bởi các nước giàu mạnh do sự đóng góp tài chánh lớn lao hàng năm cho hoạt động điều hành của Tổ Chức này. Đó chỉ là một vòng lẫn quẫn không trong sáng của thế giới! Chúng ta chỉ còn chờ đợi thời gian giải quyết, khi mà các nước giàu mạnh tự nguyện giảm dần bao cấp hoặc do sức ép của các nước đang phát triển mà thôi. Hy vọng rằng các nước công nghiệp sớm có khuynh hướng chuyển giao thực sự quyền sản xuất thực phẩm cho các nước đang phát triển để cùng nhau tiến bộ trong thời đại toàn cầu hóa. 

Hiện nay, tình trạng sản xuất nông nghiệp thế giới luôn gia tăng để đáp ứng nhu cầu thực phẩm của loài người, nhưng giá cả có khuynh hướng suy giảm liên tục từ giữa thập niên 1970s đến 2006 và tăng lên trở lại sau đó (đến 2008); nhưng các chi phí đầu vào như nhập lượng trợ nông: phân hóa học, thuốc sát trùng, thuốc diệt cỏ, nhân công, nông cụ, nhiên liệu… đều tăng gia mau lẹ ở vùng sản xuất. Đó là chưa nói đến các biện pháp bình ổn giá thực phẩm chính như lúa gạo khi giá lên cao làm ngăn chận cải tiến đời sống người dân ở nông thôn. Ngoài ra, vấn đề môi trường cũng luôn được quan tâm song song với tình trạng xã hội khi nền kinh kế của quốc gia bùng phát. Hiện tượng toàn cầu hóa vẫn luôn diễn tiến hàng ngày, cho nên, khả năng cạnh tranh của nông nghiệp cần phải cải tiến dựa vào sự tiến bộ kỹ thuật và công nghệ thông tin hiện có. Ngành nông nghiệp luôn phải nhắm đến (i) nâng cao hiệu năng sản suất và chất lượng, (ii) giảm giá thành, (iii) nâng cao lợi tức của nông dân, (iv) bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường lành mạnh, và (v) tăng gia hỗ trợ nhà nước.

8.   NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÀ THỜI HẬU WTO

Theo phỏng đoán của cơ quan FAO, Việt Nam sẽ còn độ 57% dân còn định cư ở nông thôn vào năm 2030, cho nên nền nông nghiệp sẽ còn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của xứ sở. Mặc dù tỉ trọng đóng góp của nông nghiệp vào kinh thế cả nước sẽ giảm bớt đi, nhưng sự tăng gia phát triển sản xuất vẫn còn lớn mạnh và quan trọng để đáp ứng đòi hỏi của xã hội nông thôn và cả nước; do đó cần hỗ trợ cải tiến nông nghiệp nhiều hơn nữa hầu khắc phục tình trạng chênh lệch đời sống quá nhiều giữa nông thôn và thành thị.


Ngày 31-5-06, Việt Nam và Mỹ Quốc đã ký bản thỏa thuận song phương mở đường cho nước ta gia nhập WTO, và tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp của hai nước, chủ yếu các ngành dịch vụ (ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, viễn thông và phân phối), công nghệ (máy tính, điện thoại, sản phẩm hóa chất, dược phẩm…) và nông nghiệp. Về nông nghiệp, thuế suất hiện nay là 27% sẽ giảm còn 15% hoặc thấp hơn. Các sản phẩm này gồm có sợi bông vải, thịt bò không xương, nho, nho khô, táo… Tuy nhiên, thỏa hiệp này đã giúp xuất khẩu của nước đạt đến hơn 12 tỉ Mỹ kim trong năm 2007. 

Là hôi viên của Tổ chức Thương mại quốc tế WTO từ đầu năm 2007, Việt Nam có nhiều cơ hội tốt để tiếp cận với công nghệ, trình độ và chất lượng quốc tế, có nhiều cơ hội xâm nhập vào thị trường toàn cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu trên cơ sở được hưởng thuế ưu đãi, tăng gia thu hút vốn đầu tư nước ngoài và được nhiều đặc quyền và cư xử công bằng trên sân quốc tế với luật lệ chung. Đồng thời đất nước sẽ phải đặt các ngành nghề, các doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh ráo riết khi mở cửa, trong lúc khả năng kinh tế thị trường của mình đang còn ở thế yếu kém. 


Sự gia nhập vào WTO không phải chỉ mở cửa cho Mỹ mà cho tất cả hội viên của cơ quan này; cho nên các sản phẩm nông nghiệp gồm nhiều loại khác trong khu vực canh nông, chăn nuôi, thủy lâm và ngư nghiệp sẽ là những chiến trường thương mại lớn. Nhìn một cách tổng thể, sự cạnh tranh về nông nghiệp của nước ta sẽ không khó khăn bằng các lãnh vực công nghệ và dịch vụ, vì nước ta là một quốc gia sống về nghề nông lâu đời, có khả năng chống chịu, vươn lên để lớn mạnh hơn trong mọi bối cảnh. Nhưng nông dân Việt Nam chưa được trang bị bản lĩnh đầy đủ để có sức cạnh tranh với các tập đoàn thong mại thế giới. Có lẽ đối thủ đáng lo ngại trong thương mại nông nghiệp là nước láng giềng Trung Quốc, sau đó các nước thuộc khối ASEAN. 

Sau vài năm gia nhập vào WTO, Trung Quốc có hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ và trung bình phải đóng cửa vì phá sản, do thiếu khả năng cạnh tranh; nhưng nay họ đang trở mình lớn mạnh, cạnh tranh mãnh liệt với các cường quốc kinh tế khác trên thế giới. Họ đang làm vỡ mộng của nhiều tập đoàn đa quốc gia trên thế giới muốn xâm nhập vào thị trường to lớn này. Họ đã tranh thủ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và trình độ quản lý để nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế thị trường, phát huy ưu thế của mình, cải tiến chất lượng và làm hạ giá thành sản xuất sản phẩm và dịch vụ.

Đối với khối ASEAN, kể từ 1-1- 2006, Việt Nam đã phải hạ thấp thuế nhập khẩu cho nhiều mặt hàng nông nghiệp và các ngành khác xuống 5%, theo thuế quan ưu đãi chung (CEPT trong AFTA). Sau 10 năm trở thành hội viên ASEAN, Việt Nam đã từng phải điều chỉnh từ hành chính, luật lệ, cơ cấu, quản lý… để đáp ứng với kinh tế thị trường. Gia nhập WTO chỉ là một bước kế tiếp để hoàn thiện cơ chế hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, đây là một bước tiến lớn trong khung trời bao la, với nhiều ẩn số khó khăn, thách thức; nên cần có nhiều nỗ lực và ý chí tranh đấu mạnh của dân tộc để vươn lên bắt kịp các nước láng giềng. Việt Nam đã chuẩn bị cho ASEAN/AFTA, nay chỉ mở rộng hơn nữa trên thế giới. 

Vì vậy, cần phải chú trọng ít nhứt đến những mũi nhọn sau đây trong ngành nông nghiệp để có thể hướng dẫn đất nước bước vào giai đoạn mới, giúp thu hẹp giai cấp giàu-nghèo, khoảng cách thành thị-nông thôn và cải tiến đời sống người dân thôn ấp.    


(1)  Chính sách và qui hoạch thích hợp là vấn đề ưu tiên để chuẩn bị, kích thích một nền nông nghiệp cạnh tranh. Cần tháo gở các cơ chế cho một nền kinh tế đang chuyển động từ tập trung sang kinh tế thị trường, từ các chủ trương che dấu qua công khai, trong sáng. Để tạo một thế đứng vững mạnh trong thị trường cạnh tranh thế giới, nền nông nghiệp cần phát triển ưu thế nội lực của mình và giảm bớt thế yếu, qua các qui hoạch chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp thích ứng. 

Cần có chính sách vĩ mô cơ bản được thực hiện đồng bộ, lâu dài nhằm tăng gia hỗ trợ nhà nước cho nông nghiệp, đầu tư, thu hút doanh nghiệp về nông thôn; quy hoạch tốt hơn (hiện tại tràn lan, thiếu chất lượng…); và tổ chức sản xuất hữu hiệu có tính chất kinh tế cao như từng thấy ở Malaysia và Trung Quốc. 

Vào thời hậu WTO, Việt Nam vốn là một nước còn kém khả năng cạnh tranh thương mại, cho nên cần một số biện pháp nâng đỡ của nhà nước để giúp nông dân có đời sống khá hơn, có cơ hội phát triển mạnh hơn. Các hỗ trợ phù hợp với đòi hỏi WTO bao gồm phát triển hạ tầng cơ sở nông nghiệp, ứng dụng công nghệ mới, khảo cứu, khuyến nông, cung cấp thông tin thị trường, phát triển nguồn nhân lực. Nếu không, nông dân sẽ bị giới trung gian chèn ép hơn, đời sống của họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Trong chiều hướng này, nhà nước đã có biện pháp hỗ trợ phần nào về vốn, đất, các nông cụ thiết bị để khuyến khích đầu tư ở nông thôn. Những biện pháp khác như thuế khóa, đất đai, tổ chức, tập huấn, tìm kiếm thị trường… cũng cần được quan tâm đúng mức.

(2) Cần phát triển nhiều hơn các kết cấu hạ tầng cơ sở ở nông thôn (điện, đường, trường, trạm); nhứt là ở các vùng núi, cao nguyên, vùng xa. Tại đồng bằng sông Cửu Long, hạ tầng cơ sở còn yếu kém so với các miền khác, mặc dù vùng này cung cấp sản xuất và xuất khẩu lương thực chủ yếu của nước cũng như đóng góp vào phát triển kinh tế quốc gia không nhỏ.


(3)  Vấn đề nhân sự là đầu máy hướng dẫn khả năng cạnh tranh, cho nên cần đẩy mạnh phong trào đổi mới tư duy về quản lý, phương thức sản xuất theo kinh tế thị trường; tăng tốc và ưu tiên đặc biệt cho công tác đào tạo nhân lực chuyên môn cho qui hoạch, quản lý, nghiên cứu, sản xuất và thị trường. Cần huấn luyện nông dân với kỹ thuật tiến bộ và chuyển đổi nghề nghiệp khi cần. Trong lãnh vực kỹ thuật nông nghiệp, Việt Nam có quá nhiều chuyên gia về nông học, nhưng rất ít người hiểu biết chuyên môn sâu sắc về di truyền. Do đó, cây trái, rau hoa của ta luôn có chất lượng thấp, nếu so với Thái Lan chẳng hạn.

(4) Cần cải tiến sản xuất nông nghiệp với hiệu năng, chất lượng và sức cạnh tranh cao; đồng thời phải tổ chức quản lý hữu hiệu về biến chế, tồn trữ; đặc biệt lưu ý đến công tác phân phối thực phẩm, quản lý thị trường để tránh các bất ổn xã hội ảo.

Với tình trạng sản xuất manh mún hiện nay, cần có chính sách vĩ mô về tập trung quỹ đất đai cho sản xuất cơ giới, nhằm phục vụ phát triển sản xuất hàng hóa nông thôn, tăng năng suất cao và sức cạnh tranh lớn, ngay cả với ngành công nghiệp trong nước. Cần có chính sách phát triển nhiều hơn các nông trại nhỏ và trung bình (từ 10-50 ha).

Cần thúc đẩy các hoạt động hợp tác xã và tổ chức nông dân hữu hiệu hơn, chú trọng đến các dịch vụ và hình thức sản xuất làm giảm bớt các tầng lớp trung gian trục lợi giữa nông dân và thị trường tiêu thụ để tránh cho họ không bị thiệt thòi về giá cả nông sản tại nơi sản xuất. Cần liên kết các vùng sản xuất nông sản với thị trường tiêu thụ khép kín.


(5)  Mở rộng thị trường nông nghiệp là yếu tố kích thích sản xuất trong nước. Các chương trình phát triển nông nghiệp cần thực hiện với chu kỳ khép kín từ sản xuất đến biến chế, bảo quản và thị trường. Chẳng hạn, giải quyết đầu ra mau lẹ, hữu hiệu, với các phương thức cấp tiến hơn như - Liên kết nông trại với các thị trường tiêu thụ như siêu thị để phát triển tiềm năng thị trường nội địa, đồng thời xâm nhập vào thị trường thế giới. Cần thường xuyên tổ chức các cuộc điều nghiên thị trường thế giới. 

Thật vậy, thị trường Âu Mỹ hiện nay bị tràn ngập các nông phẩm của Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Đại Hàn…, nhưng rất hiếm các loại nông sản, thức ăn Việt Nam. Ở Mỹ, có gạo Nàng Thơm Chợ Đào, nước mắm Phú Quốc, nhưng sản xuất ở Thái Lan! Gạo xuất khẩu của VN còn quá ít trên thị trường Bắc Mỹ, nơi có gần 2 triệu người Việt đang sinh sống. Hy vọng rằng sự thỏa thuận của Việt-Mỹ vừa qua và sự gia nhập WTO gần đây sẽ giúp tăng gia mở rộng thêm thị trường thế giới cho các đặc sản Việt Nam. Cho nên, nỗ lực trong diện này của các Đại Sứ Quán, Tổng Lãnh Sự, của những người Việt sinh sống ở hải ngoại có thể đóng góp hữu hiệu mở rộng thị trường để thu về ngoại tệ.   


(6)  Vấn đề đa dạng hóa nông nghiệp cũng cần chú ý để tránh gây khó khăn cho thị trường dao động thường xảy ra. Vấn đề xuất khẩu gạo cần đặt lại mục tiêu nhằm bảo đảm an ninh lương thực hơn là kiếm ngoại tệ, vì hơn 20 triệu người tập trung sản xuất lúa để mang về hàng năm hơn 1 tỉ Mỹ kim, kể ra đã phung phí quá nhiều sức lao động, thời gian và đầu tư. Vì vậy, cần phải đa dạng hóa ngành trồng lúa đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long để dành đất đai cho các hoa màu có giá trị cao, chăn nuôi, thủy sản, biến chế và công nghiệp.

Cần công nghiệp hóa nông thôn, phát triển dịch vụ và đô thị hóa để chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở làng xã. Hiện tượng giảm đất nông nghiệp độ 70.000 ha mỗi năm có thể là một dấu hiệu tích cực, phản ảnh đất nước đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, nếu việc sử dụng biến đổi đất nông nghiệp hợp lý, không hoang phí và tiêu cực.


Ngoài ra, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đang mở ra một thị trường mới – đó là nhiên liệu sinh học, cơ hội ngàn vàng cho các nước nông nghiệp muôn đời muốn đổi mới để phát triển. Những nước sản xuất dư thừa thực phẩm như Việt Nam nên nắm bắt cơ hội này để tăng gia sản xuất nông sản cần thiết như bắp, mía, lúa, trái cây… chế biến thành rượu ethanol dùng làm năng lượng sinh học cho vận tải. Hướng phát triển này có thể phát sinh nhiều ngành nghề mới đưa đến thành lập các dự án khu công nghiệp hay đô thị nông thôn khép kín, trong đó các chất thải từ nông nghiệp được dùng để tạo ra năng lượng sinh học, và đồng thời mang sinh hoạt mới, nếp sống mới đến thôn ấp (Xem thêm Chương 5: Nguồn năng lượng sinh học và Phát triển nông thôn).


(7)  Phát triển và củng cố khu vực nghiên cứu và khuyến nông để cải tiến chất lượng nông sản và hạ giá thành sản xuất hầu nâng cao lực cạnh tranh. Ngành khảo cứu chú trọng nhiều hơn về cải tiến di truyền. Ở Trại thí nghiệm lúa ở Bangkeng, Thái Lan, 80% diện tích và công trình thí nghiệm là tuyển chọn giống lúa có chất lượng cao để xuất khẩu. Các kỹ thuật nông nghiệp tiến bộ đã có sẵn trên thế giới, chỉ cần khảo nghiệm địa phương, áp dụng và phổ biến; đáng kể hơn hết là kỹ thuật thu hẹp khoảng cách giữa năng suất của nông dân và trung tâm thí nghiệm và công nghệ nông nghiệp chính xác hoặc Kiển Tra Màu. Việt Nam đã thành công trong phổ biến kỹ thuật “3 giảm 3 tăng” ở đồng bằng Cửu Long, tiết kiệm được nhiều hạt giống, phân hóa học và thuốc sát trùng và làm tăng lợi tức của nông dân. Kỹ thuật này cần được khai triển thêm theo nguyên tắc Kiểm Tra Lúa (hoặc Màu) sẽ giúp nông dân vừa tăng năng suất lúa và vừa làm hạ giá thành. Cần mở rộng kỹ thuật này cho các hoa màu khác.

(8)  Chương trình tín dụng nông thôn cần hữu hiệu hóa, chẳng hạn đường lối cung cấp vi tín dụng cho người nghèo, không ruộng thế chấp của Ngân hàng Grameen ở Bangladesh (Giải Nobel Hòa Bình 2006) cần được khuyến khích và áp dụng sâu rộng trong nước để giúp nông dân nghèo, vùng xa có vốn liếng phát triển sản xuất. Ngoài ra, cung cấp tín dụng còn phải nhằm đảm bảo đầu ra hợp lý, tránh các giới trung gian thao túng bốc lột nông dân. Hũ tục bán lúa non còn hoành hành ở thôn ấp, gây áp lực cho người nghèo. (Xem thêm Chương 21: Ngân hàng Grameen và Vi tín dụng - Một giải pháp xóa đói giảm nghèo).

 (9)  Cải tiến và phát triển hệ thống thông tin nông nghiệp với áp dụng công nghệ tin học để giúp qui hoạch hữu hiệu, chính xác cho các khâu tiên đoán, sản xuất, tiêu thụ, giao dịch nông sản nội địa và quốc tế, đồng thời cung cấp cho nông dân các thông tin thị trường cập nhựt và đúng đắn để tránh giới trung gian thao túng ở thôn ấp. Do đó, cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để sớm đưa các công nghệ thông tin, thời đại vi tính về thôn ấp.

(10) Vấn đề bền vững nông nghiệp liên kết với công nghiệp hóa và đô thị hóa nông thôn cần được dành ưu tiên cao hơn để tránh tạo ra ô nhiễm môi trường, xói mòn gien và bảo tồn tài nguyên và văn hóa dành cho thế hệ mai sau.

9.   KẾT LUẬN

Tóm lại, việc gia nhập WTO là một cơ hội hiếm có, giúp đất nước mau lớn mạnh trên thương trường quốc tế, xác định con đường cải cách trong tương lai. Điều này hứa hẹn tăng tốc nền kinh tế, cải tiến cơ chế quản lý thị trường và mang đến đời sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Xin cần nhấn mạnh lần nữa chính sách và hỗ trợ nông nghiệp vẫn là yếu tố chủ yếu để cải tiến sản xuất và đời sống nông thôn Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa hay khu vực hóa và quá trình thực hiện thỏa hiệp WTO. 
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